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1 C3218010040 Nguyễn Thị Bảo Chi 17/10/2000 Nữ 197406891 2NT 00 19.83 M00 1 1 7.2 3 3 40 3206 Nguyễn Quang 01633133273 Tã Hữu, Triệu Thượng, Tp,qt

2 C3218020009 Hồ Thị Dở 10/08/1999 Nữ 197422919 1 01 23.45 M00 1 1 7.1 3 3 207 3209 Hồ Thị Dở 0984410664 Thôn A Vương, Tà Rụt, ĐakRông, QT

3 32000184 HỒ THỊ MINH HIỀN 11/04/2000 Nữ 197392675 2NT 17.43 M00 1 2 6.3 3 2 19 03 HỒ THỊ MINH HIỀN 0942482557
HỒ THỊ MINH HIỀN - Sa Nam - 
Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng 
Trị

4 32000196 LÊ THỊ HOA 18/06/2000 Nữ 197390491 2NT 17.93 M00 1 2 6.4 3 1 26 03 LÊ THỊ HOA 01649211260 LÊ THỊ HOA - Sa Bắc - Vĩnh Long - 
Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

5 C3218010028 Trần Thị Hoa 01/06/1994 Nữ 197323007 2 00 19.40 M00 1 1 6.6 3 2 28 3201 Trần Thị Hoa 0947297444 KP7, P5, Đông Hà, QT

6 C3218010007 Nguyễn Thị Hoài 16/08/1998 Nữ 197366587 2NT 00 21.05 M00 1 1 7.3 3 3 07 3204 Nguyễn Thị Hoài 0966082530 Cang gián, Trung giang, gio linh, QT

7 C3218010023 Hoàng Thị Hương 28/04/2000 Nữ 197422900 2 01 23.75 M00 1 1 7.3 3 3 23 3209 Hoàng Thị Hương 01645144028 Khóm Làng Cát, KrôngKlang, ĐakRông, 
QT

8 C3218010051 Lê Thị Mỹ Lệ 28/06/2000 Nữ 197407564 2NT 00 20.83 M00 1 1 7.1 3 3 51 3206 Lê Thị Mỹ Lệ 0948267027 Ái Tử, Triệu ÁI, Triệu Phong, Qt

9 C3218010016 Bùi Hồng Ngân 03/11/2000 Nữ 197395865 2NT 00 20.50 M00 1 1 6.9 3 3 16 3203 Bùi Hồng Ngân 0918307444 Khóm 4, Hồ Xá, VL, QT

10 C3218010022 Trần Thị Nhàn 08/11/1999 Nữ 197390813 2NT 00 20.30 M00 1 1 6.8 3 2 22 3203 Trần Thị Nhân 0989590872 Đội 8, Thôn Huỳnh Công Đông, Vĩnh 
Trung, VL,QT

11 32002047 HOÀNG THỊ CẨM NHI 10/08/2000 Nữ 197386206 2 18.55 M00 2 2 7.2 2 1 60 01 HOÀNG THỊ CẨM NHI 01696760428
Hoàng Thị Cẩm Nhi - 35/4 Đặng Dung -
Phường 2, Thành phố Đông Hà - Quảng 
Trị

12 32002052 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 18/09/2000 Nữ 197386019 2NT 15.00 M00 1 2 7.2 3 3 64 01 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI01628205506
Nguyễn Văn Quang - KP 1 A - Phường 
Đông Lễ - Thành phố Đông Hà - Quảng 
Trị

13 32005174 PHAN THỊ QUYÊN 16/02/2000 Nữ 197404443 2NT 15.43 M00 2 2 6.4 3 2 78 06 PHAN THỊ QUYÊN 01674033252 Phan Văn Phước - Bích La Hậu, Xã Triệu 
Tài, Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

14 32004166 NGUYỄN THANH THẢO 21/09/2000 Nữ 197438526 1 16.90 M00 2 2 6.9 2 1 89 08 NGUYỄN THANH THẢO 01214518509 Xã Tân Hợp - Huyện Hướng Hóa - 
Quảng Trị

15 C3218020014 Nguyễn Thị Hoàng Thảo 12/11/1990 Nữ 197257347 2 00 22.05 M00 1 1 7 3 3 211 3201 Nguyễn Thị Hoàng Thảo 0922310750 431, QL9, KP5, P3, ĐH, QT

16 C3218020013 Trần Thị Lệ Thu 16/05/2000 Nữ 197454171 2NT 00 20.83 M00 1 1 6.7 3 3 210 3204 Trần Thị Lệ Thu 01635550426 Gia Môn, Gio Phong, GL, QT

17 C3218010032 Dương Thị Hoài Thương 11/03/2000 Nữ 197454252 2NT 00 23.03 M00 1 1 6.7 3 3 32 3204 Dương Bá Em 01636279623 KP2, TT Gio Linh, Gio Linh, QT

18 C3218010031 Hoàng Thị Thuỳ 26/09/2000 Nữ 197451180 2NT 00 21.90 M00 1 1 7.1 3 3 31 3204 Hoàng Thị Thuỳ 01677391091 Hà Tây, Gio Châu, Gio Linh, QT

19 C3218010013 Nguyễn Thị Hồng Thủy 19/04/1998 Nữ 197402278 2 00 23.35 M00 1 1 8 4 3 13 3206 Nguyễn Thị Hồng Thủy 01698696549 Quy Hà, Triệu Độ, TP, QT

20 C3218010039 Lê Thị Thu Trinh 31/08/2000 Nữ 197407617 2NT 00 23.65 M00 1 1 8 4 3 39 3206 Lê Lương 01656707467 Nhan Biều 3, Triệu Thượng, TP, QT

21 32000558 VÕ THỊ CẨM TÚ 20/05/2000 Nữ 197392620 2NT 15.85 M00 1 2 6.3 3 1 104 03 VÕ THỊ CẨM TÚ 01647233104 Võ Thị Cẩm Tú - thôn Thủy Tú Phương, 
Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
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22 C3218010027 Lương Thị Thu Uyên 27/06/1999 Nữ 197368656 2 00 21.72 M00 1 1 7.2 3 3 27 3201 Lương Thị Thu Uyên 0974677709 KP8, P5, Đông Hà, QT

23 32005345 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 01/11/2000 Nữ 197407217 2NT 19.53 M00 1 2 7 2 1 105 06 NGUYỄN THỊ THU UYÊN01643205517 Nguyễn Chức - Xuân Dương, Xã Triệu 
Trung, Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

24 32007910 TRẦN THỊ MỸ UYÊN 07/05/1998 Nữ 197372178 1 17.68 M00 2 2 0 0 0 106 09 TRẦN THỊ MỸ UYÊN 0967702165 Trần Thị Mỹ Uyên - Xã A Ngo - Huyện 
Đakrông - Quảng Trị

25 C3218010042 Trần Thị Khánh Vi 10/07/2000 Nữ 197451326 2NT 00 19.10 M00 1 1 6.6 3 3 42 3204 Trần Thị Khánh Vi 0975265045 Xóm 5, Xuân Hoà, Trung Hải, Gio Linh, 
qt

26 C3218020004 Hoàng Thị Như Ý 11/03/2000 Nữ 197415495 2NT 00 21.78 M00 1 1 7.1 3 2 202 3207 Hoàng Thị Như Ý 0966884513 Tổ 3, Xóm Phó, Thôn Câu Nhi, Xã Hải 
Tân, H Hải Lăng, QT

Người lập PTP - PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO


